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	DANH SÁCH
THÍ SINH TRÚNG TUYỂN NGÀNH ĐIỀU DƯỠNG, TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG, ĐỢT 2 NĂM 2025
(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-CĐYT ngày      tháng 8 năm 2025 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng)

	Thí sinh đăng ký xét tuyển theo hình thức xét điểm tổng kết lớp 12 các môn

	TT
	Họ và tên
	Giới tính
	Ngày sinh
	Dân tộc
	KV
	ĐT
	Điểm xét tuyển
	Điểm ƯT
	Tổng

	1 
	KLONG K' BƯƠN
	Nữ
	10/7/2006
	Cil
	KV1
	01
	8.6
	2.75
	11.35

	2 
	KA THIỆM
	Nữ
	18/3/2007
	K'Ho
	KV1
	01
	8.5
	2.75
	11.25

	3 
	HOÀNG THỊ NHƯ QUỲNH ANH
	Nữ
	29/5/2007
	Cơ-Ho
	KV1
	01
	8.3
	2.75
	11.05

	4 
	BƠ NAH RIA NAI VÂN
	Nữ
	07/10/2006
	Churu
	KV1
	01
	8.2
	2.75
	10.95

	5 
	KA MINH TRANG
	Nữ
	24/9/2007
	Mạ
	KV1
	01
	8.2
	2.75
	10.95

	6 
	KA VY
	Nữ
	04/11/2006
	Tring
	KV1
	01
	8.1
	2.75
	10.85

	7 
	LỤC ĐẶNG PHƯƠNG TRANG
	Nữ
	22/01/2007
	Nùng
	KV1
	01
	8.0
	2.75
	10.75

	8 
	GA JONG PRONG ĐA NI EN
	Nữ
	18/12/2007
	Churu
	KV1
	01
	7.8
	2.75
	10.55

	9 
	KA THIÊN
	Nữ
	23/8/2007
	Châu Mạ
	KV1
	01
	7.7
	2.75
	10.45

	10 
	KA HIỂM
	Nữ
	17/4/2006
	Mạ
	KV1
	01
	7.6
	2.75
	10.35

	11 
	KA THIẾP
	Nữ
	16/3/2007
	K'Ho
	KV1
	01
	7.6
	2.75
	10.35

	12 
	K' HÂN
	Nữ
	18/3/2007
	Kơ Ho
	KV1
	01
	7.6
	2.75
	10.35

	13 
	RƠ ÔNG K' HOÀI
	Nữ
	18/12/2007
	Chil
	KV1
	01
	7.6
	2.75
	10.35

	14 
	KA DUYN
	Nữ
	17/8/2007
	Kơ Ho
	KV1
	01
	7.5
	2.75
	10.25

	15 
	HOÀNG PHƯƠNG THU
	Nữ
	27/6/2007
	Tày
	KV1
	01
	7.5
	2.75
	10.25

	16 
	ĐA CÁT K' DULIA
	Nữ
	08/5/2007
	Mnong
	KV1
	01
	7.4
	2.75
	10.15

	17 
	KA HOÀI
	Nữ
	10/11/2007
	K'ho
	KV1
	01
	7.4
	2.75
	10.15

	18 
	KA HA NÊ DUYỂN
	Nữ
	01/01/2007
	Cơ Ho
	KV1
	01
	7.4
	2.75
	10.15

	19 
	KA LUYÊN
	Nữ
	11/3/2007
	Kơ Ho
	KV1
	01
	7.2
	2.75
	9.95

	20 
	MUL HỌA
	Nữ
	24/10/2007
	Cơ Ho
	KV1
	01
	7.1
	2.75
	9.85

	21 
	K MỸ TRÂN
	Nữ
	02/11/2007
	Kơ Ho
	KV1
	01
	7.0
	2.75
	9.75

	22 
	KON SA K' SRONG
	Nữ
	12/02/2006
	Cil
	KV1
	01
	7.0
	2.75
	9.75

	23 
	KA DIỄM
	Nữ
	08/6/2006
	Cơ ho
	KV1
	01
	6.9
	2.75
	9.65

	24 
	LIÊNG HÓT HANNA
	Nữ
	07/8/2006
	Cil
	KV1
	01
	6.9
	2.75
	9.65

	25 
	KA NHƯ
	Nữ
	22/9/2007
	Cơ-ho
	KV1
	01
	6.8
	2.75
	9.55

	26 
	LIÊNG HÓT MI CÔL
	Nam
	18/02/2007
	Cil
	KV1
	01
	6.8
	2.75
	9.55

	27 
	NGUYỄN HOÀNG QUỲNH NHI
	Nữ
	10/7/2002
	Kinh
	KV1
	
	8.5
	0.75
	9.25

	28 
	PHẠM VƯƠNG QUỐC ANH
	Nam
	15/01/2007
	Kinh
	KV1
	
	8.4
	0.75
	9.15

	29 
	K' HIM
	Nữ
	19/02/2007
	Cil
	KV1
	01
	6.4
	2.75
	9.15

	30 
	RƠ ÔNG HẰNG NIÊM
	Nữ
	17/12/2006
	Cil
	KV1
	01
	6.3
	2.75
	9.05

	31 
	NGUYỄN THỊ ANH THƯ
	Nữ
	27/11/2007
	Kinh
	KV1
	
	8.1
	0.75
	8.85

	32 
	TRẦN THỊ  QUỲNH NHƯ
	Nữ
	13/7/2006
	Kinh
	KV1
	
	8.1
	0.75
	8.85

	33 
	DƯƠNG ĐẶNG BẢO TRÂN
	Nữ
	04/02/2007
	Kinh
	KV1
	
	8.0
	0.75
	8.75

	34 
	LIÊNG HÓT K' THẢO
	Nữ
	21/5/2007
	Cil
	KV1
	01
	[bookmark: _ze657811vk3]5.9
	2.75
	8.65

	35 
	NGUYỄN HOÀNG THÀNH ĐẠT
	Nam
	03/12/2006
	Kinh
	KV2-NT
	
	8.1
	0.5
	8.60

	36 
	NGUYỄN NGỌC NHƯ QUỲNH
	Nữ
	11/5/2007
	Kinh
	KV1
	
	7.8
	0.75
	8.55

	37 
	ĐINH NGỌC THÚY VY
	Nữ
	26/01/2007
	Kinh
	KV2-NT
	
	7.8
	0.5
	8.30

	38 
	NGUYỄN THỊ XUÂN TUYỀN
	Nữ
	19/11/2007
	Kinh
	KV1
	
	7.5
	0.75
	8.25

	39 
	HỒ TRẦN TRÚC NHI
	Nữ
	28/11/2006
	Kinh
	KV1
	
	7.5
	0.75
	8.25

	40 
	PHẠM THỊ THỦY TIÊN
	Nữ
	29/10/2007
	Kinh
	KV2-NT
	
	7.7
	0.5
	8.20

	41 
	NGUYỄN THIÊN PHÚ
	Nam
	20/3/2002
	Kinh
	KV1
	
	7.3
	0.75
	8.05

	42 
	TRẦN TRUNG KIÊN
	Nam
	28/10/2007
	Tày
	KV2-NT
	06
	6.6
	1.25
	7.85

	43 
	VŨ NHẬT HÀ
	Nữ
	14/12/2002
	Kinh
	KV1
	
	7.0
	0.75
	7.75

	44 
	LIỄU THỊ THANH NGỌC
	Nữ
	18/7/1998
	Kinh
	KV1
	
	7.0
	0.75
	7.75

	45 
	NGUYỄN TRÚC THANH XUÂN
	Nữ
	04/5/2007
	Kinh
	KV2-NT
	
	7.7
	0.0
	7.70

	46 
	TRẦN NGUYỄN LỆ QUYÊN
	Nữ
	06/6/2007
	Kinh
	KV2
	
	7.2
	0.25
	7.45

	47 
	NGUYỄN CHÍ DŨNG
	Nam
	15/8/2006
	Kinh
	KV1
	
	6.6
	0.75
	7.35

	48 
	HOÀNG LÊ THANH VŨ
	Nam
	04/5/2007
	Kinh
	KV2
	
	7.0
	0.25
	7.25

	49 
	MAI VÕ ANH KIỆT
	Nam
	07/12/2007
	Kinh
	KV1
	
	6.5
	0.75
	7.25

	50 
	PHẠM DUY KHÔI
	Nam
	02/12/2006
	Kinh
	KV2
	
	6.7
	0.25
	6.95

	51 
	[bookmark: _GoBack]LÊ KIM HOÀNG VĨ
	Nam
	18/3/2007
	Kinh
	KV2
	
	6.6
	0.25
	6.85

	52 
	MAI NHƯ
	Nữ
	16/12/1998
	Kinh
	KV2
	
	6.5
	0.25
	6.75

	53 
	TRỊNH NGUYỄN ANH KHANG
	Nam
	09/5/2007
	Kinh
	KV2
	
	6.5
	0.25
	6.75

	54 
	ĐOÀN NGỌC MINH ANH
	Nữ
	14/7/2004
	Kinh
	KV2
	
	6.5
	0.25
	6.75

	55 
	NGUYỄN THỊ THÚY VY
	Nữ
	23/12/2006
	Kinh
	KV2
	
	6.2
	0.25
	6.45

	56 
	TRẦN ĐỨC DƯƠNG
	Nam
	09/11/2007
	Kinh
	KV2
	
	6.0
	0.25
	6.25

	
	Danh sách này có 56 thí sinh trúng tuyển./






